1. Tên học phần	: AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP
2. Mã học phần	: 3103031006
3. Số đơn vị học trình	: 2(2,0,4)	
4. Trình độ	: Dành cho sinh viên năm thứ 1
5. Phân bố thời gian:
· Lý thuyết	: 30 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm	: 0 tiết 
· Thực hành 	: 0 tiết
· Tự học 	: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết	: không	
7. Mục tiêu của học phần
	Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng:
· Xác định được các yếu tố ảnh hưởng cơ bản trong môi trường xưởng cơ khí đặc trưng.
· Phân tích kỹ thuật an toàn, trình bày được các biện pháp cải thiện môi trường và phòng tránh bệnh nghề nghiệp, phòng tránh tai nạn lao động.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Cung cấp những kiến thức chung về các yếu tố ảnh hưởng cơ bản trong các môi trường cơ khí đặc trưng. Kỹ thuật an toàn trong các xí nghiệp công nghiệp, cùng các biện pháp phòng ngừa, cải thiện môi trường công nghiệp và phòng tránh tai nạn lao động.
9. Nhiệm vụ của sinh viên
	Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
· Dự lớp
· Bài tập: trên lớp và ở nhà
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10.  Tài liệu học tập
· Sách, giáo trình chính
[1]. Khoa Cơ khí Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh. Giáo trình An toàn và môi trường công nghiệp, 2010.
· Tài liệu tham khảo
[2]. KS Hoàng Xuân Nguyên (chủ biên). Kỹ thuật an toàn và Bảo hộ lao động. Nhà xuất bản giáo dục, Hà nội 2003.
[3]. PGS.TS. Nguyễn Thế Đạt. Giáo trình an toàn lao động. Nhà xuất bản giáo dục, Hà nội 2002.
[4]. Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của chính phủ qui định chi tiết một số điều của Bộ luật LĐ về an toàn LĐ, vệ sinh LĐ.
[5]. PGS. Tăng Văn Đoàn - TS. Trần Đức Hạ. Kỹ thuật môi trường. Nhà xuất bản giáo dục, 2006.
[6]. Hướng dẫn phòng ngừa tai nạn công nghiệp nghiêm trọng ở Châu Á, Bộ LĐ & TBXH, 2002.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
· Dự lớp: từ 70% trở lên
· Thảo luận theo nhóm
· Kiểm tra thường xuyên
· Thi giữa học phần 
· Thi kết thúc học phần 
· Khác: theo yêu cầu của giảng viên
12. Thang điểm thi: Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần  
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Chương I. Những vấn đề chung về an toàn lao động bảo hộ lao động
	1.1 Những kiến thức cơ bản về an toàn lao động và bảo hộ lao động
1.1.1 Khái niệm về an toàn lao động và bảo hộ lao động
		1.1.2 Mục đích, ý nghĩa của công tác BHLĐ
		1.1.3 Tính chất và nội dung của công tác BHLĐ
		1.1.4 Luật pháp đối với BHLĐ
	1.2 Công tác bảo hộ lao động tại doanh nghiệp
		1.2.1 Bộ máy tổ chức quản lý công tác BHLĐ tại doanh nghiệp
		1.2.2 Nội dung công tác BHLĐ tại doanh nghiệp
Chương II. Vệ sinh môi trường trong lao động sản xuất
	2.3 Những vấn đề chung về kỹ thuật vệ sinh lao động
		2.3.1 Ý nghĩa và nhiệm vụ của vệ sinh lao động
		2.3.2 Bệnh nghề nghiệp
2.3.3 Biện pháp đề phòng tác hại trong sản xuất
2.3.4 Những biến đổi sinh lý cơ thể người lao động trong sản xuất
2.3.5 Tăng năng suất lao động và chống mệt mỏi
	2.4. Yếu tố tác hại trong lao động sản xuất
		2.4.1 Vị trí nơi sản xuất
		2.4.2 Rung động và tiếng ồn trong sản xuất  
		2.4.3 Bụi trong sản xuất
		2.4.4 Chiếu sáng trong sản xuất
		2.4.5 Thông gió công nghiệp
		2.4.6 Phòng chống phóng xạ
		2.4.7 Phòng chống điện từ trường
Chương III. Kỹ thuật an toàn       
	3.5 Những khái niệm cơ bản
3.5.1 Các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương
3.5.2 Biện pháp ngăn ngừa tai nạn dự phòng tính đến yếu tố con người
3.5.3 Những phương tiện an toàn cơ bản
	3.6 Những vấn đề chung về an toàn hoá chất
3.6.1 Một số định nghĩa
3.6.2 Phân loại hoá chất
3.6.3 Quá trình xâm nhập chuyển hoá chất độc trong cơ thể
3.6.4 Tác hại của hoá chất
3.6.5 Nguyên tắc và biện pháp cơ bản trong phòng ngừa tác hại của hoá chất
3.6.6 An toàn trong tổ chức, quản lý hoá chất tại doanh nghiệp
	3.7 Những khái niệm cơ bản về an toàn điện 
3.7.1 Các tai nạn do điện gây ra
3.7.2 Những tình huống dẫn đến tai nạn điện giật
3.7.3 Tác dụng của dòng điện đi qua người
3.7.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ nguy hiểm cho con người
3.7.5 Hiện tượng dòng điện đi trong đất
	3.8 Phân tích an toàn trong các mạng điện và xử lý cấp cứu người bị tai nạn điện		                                 
3.8.1 Phân tích an toàn các mạng điện đơn giản (1 pha)
3.8.2 Phân tích an toàn các mạng điện 3 pha
3.8.3 Kết luận chung
3.8.4 Xử lý và cấp cứu người bị tai nạn điện
	3.9 Kỹ thuật an toàn máy công cụ  
3.9.1 Khái niệm về nơi nguy hiểm và vùng nguy hiểm 
3.9.2 Nguyên nhân gây ra tai nạn khi sử dụng máy công cụ 
3.9.3 Các giải pháp kỹ thuật an toàn
3.9.4 An toàn khi sử dụng máy nâng hạ đối với một số máy công cụ
	3.10 Kỹ thuật an toàn thiết bị nâng hạ và thiết bị chịu áp lực		
3.10.1 Thiết bị nâng hạ
3.10.2 Thiết bị chịu áp lực
	3.11 Khái niệm cơ bản về cháy, nổ - biện pháp phòng và chữa cháy nổ ở các doanh nghiệp		
3.11.1 Khái niệm cơ bản về cháy nổ
3.11.2 Biện pháp phòng và chữa cháy nổ ở các doanh nghiệp 

14. Phê duyệt   

	
Trưởng đơn vị đào tạo



Nguyễn Tiến Nhân
	Tp. HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2014
Tổ trưởng bộ môn



Trương Thị Phương Hồng
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